	
	



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

ĐỀ 01
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Thời kì nguyên thủy, con người tác động vào môi trường tự nhiên như thế nào?


A. Con người hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến tự nhiên.


B. Việc sử dụng lửa nấu nướng thức ăn, sưởi ấm, ... đã gây cháy rừng, tác hại xấu đến môi trường. 

C. Con người sinh sống bằng hái lượm và săn bắn không ảnh hưởng môi trường tự nhiên.


D. Giữa con người và môi trường tự nhiên đã thiết lập một mối quan hệ gắn bó hữu cơ.

Câu 2. Những tác nhân nào sau đây gây ô nhiễm môi trường?


1. Các xác thực vật và động vật chết. 

2. Hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học, các chất phóng xạ. 

3. Vi sinh vật gây bệnh.


4. Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.


5. Các chất thải rắn.


A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 3, 4, 5.
C. 1, 2, 4, 5.
D. 1, 2, 3, 5. 

Câu 3. Để phòng chống ô nhiễm môi trường biện pháp nào sau đây là quan trọng nhất?


A. Chống xói mòn và chống làm kiệt quệ đất, sử dụng tài nguyên hợp lí.


B. Hạn chế và tiêu diệt những vi sinh vật gây hại.


C. Sử dụng công nghệ để cải tạo các giống cây trồng, vật nuôi.


D. Khai thác hợp lí các tài nguyên động vật và thực vật.

Câu 4. Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là


A. bảo vệ các loài sinh vật.


B. xây dựng các vườn Quốc Gia.


C. bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.


D. bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

Câu 5. Nhiệm vụ nào sau đây quan trọng nhất mà con người phải thực hiện để góp phần phát triển bền vững? 

A. Bảo vệ môi trường sống và thiên nhiên hoang dã.


B. Khai thác, sử dụng hợp lí và phục hồi tài nguyên thiên nhiên.

 
C. Không tác động vào môi trường tự nhiên.


D. Bảo vệ rừng nguyên sinh và trồng mới rừng.

Câu 6. Biện pháp nào sau đây được coi là hiệu quả nhất trong việc hạn chế ô nhiễm môi trường?


A. Trồng nhiều cây xanh trong thành phố.


B. Xây dựng các nhà máy xử lí rác thải.


C. Bảo quản và sử dụng hợp lí hoá chất bảo vệ thực vật.


D. Giáo dục nâng cao ý thức cho mọi người về bảo vệ môi trường.

Câu 7. Mỗi quốc gia chỉ có thể phát triển bền vững trong điều kiện nào sau đây?


A. Môi trường sống và thiên nhiên được bảo vệ tốt, duy trì được cân bằng sinh thái.


B. Không tác động vào môi trường và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên. 

C. Quan tâm đến việc khai thác, sử dụng và phục hồi tài nguyên thiên nhiên 

D. Xử lí ô nhiễm môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm). Con người đã tác động làm suy thoái môi trường tự nhiên như thế nào? Hãy nêu các biện pháp con người đang thực hiện nhằm bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

Câu 2 (3 điểm). Vì sao cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên rừng?
Đáp án

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
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Phần II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(4 điểm)
	• Con người đã tác động làm suy thoái môi trường tự nhiên:

+ Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đối với môi trường như: săn bắt động vật hoang dã; đốt rừng lấy đất trồng trọt; chăn thả gia súc; khai thác khoáng sản; phát triển nhiều khu dân cư; chiến tranh.

+ Các hoạt động của con người như trên có hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên, bao gồm: làm mất nhiều loài sinh vật; mất nơi ở của sinh vật; xói mòn và thoái hóa đất; làm suy giảm hệ sinh thái hoang dã; làm mất cân bằng sinh thái; cháy rừng; ô nhiễm môi trường; ...

+ Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá huỷ thảm thực vật, từ đó gây ra xói mòn và thoái hoá đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lũ lụt,...

• Các biện pháp con người đang thực hiện nhằm bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên:

+ Hạn chế phát triển dân số quá nhanh.

+ Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.

+ Bảo vệ các loài sinh vật, phục hồi và trồng rừng mới.

+ Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm.

+ Cải tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.
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	2
(3 điểm)
	Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên rừng vì:

+ Rừng không chỉ cung cấp nhiều loại lâm sản quý hiếm mà còn giữ vai trò quan trọng như điều hòa khí hậu, góp phần ngăn chặn nạn lũ lụt, xói mòn đất, ...
+ Rừng là ngôi nhà chung của các loài động vật, vi sinh vật. Sinh vật rừng là nguồn gen quý giá, góp phần rất quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.
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 Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên rừng, phải kết hợp giữa khai thác hợp lí, có mức độ tài nguyên rừng với bảo vệ và trồng rừng.
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